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Căn cứ tình hình thực tế, Bộ tiêu chí này sẽ được điều chỉnh phù họp với 
điều kiện kinh tế, xã hội của Thành phố vào từng thời kỳ. 

Điều 2. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông 
thôn mới Thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối họp với các 
Sở, ngành liên quan và úy ban nhân dân huyện hướng dẫn và ừiển khai thực 
hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các 
Sở, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc ủy ban nhân dân 
Thành phố, Chủ tịch úy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Ban CĐ CT XDNTM TW; 
- Văn phòng điều phối/Ban CĐ CTXDNTMTW; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Thường ửực Thành ủy; 
- Thưcmg trực HĐND TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- BCĐ của ru về CTXD NTM; 
- BCĐ CTXDNTM các huyện: Củ Chi, 
Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và cần Giờ; 

- VPUB: CPVP; Các Phòng CV; 
- Lưu: VT, (CNN.M) MH GO 

TMỀ ỦY BAN NHÂN DÂN 
KTắ CHỦ TỊCH 
mó CHỦ TỊCH 

ír/ 

" * Thanh Liêm 
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Phụ Wfc/W4? ỴỈAŨ\ ĩRịm % Wằ\óịn- ' X A _ A , 
Ị X ựị,Ị^.yi0 Ị ố pộ TIÊU GHÍ VÈ NÔNG THÔN MỚI 
:^ệm&ămệ/ậỊỊù VÙNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
\x j^(ếan-hửnlỉ%0n theo Quyết định sỗ J£~đ2/QĐ-UBND ngàyMthảng 5 năm 2014 
^của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. QUY HOẠCH 

Tên 
tiêu chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 
chung 

Đông 
Nam bộ 

TP 
HCM 

Ghi chú 

1- Quy 
hoạch và 

thực 
hiện quy 

hoạch 

1.1 - Quy hoạch sử dụng đất V à hạ tầng 
thiết yếu cho phát triển sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, dịch vụ; 
1.2- Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế 
xã hôi-môi trường; 
1.3- Quy hoạch phát triển các khu dân c ư 
mới và chỉnh trang các khu dân c ư hiện 
có theo hướng văn minh, bào tồn được 
bản sác văn hóa tốt đẹp 

Đạt Đạt Đạt 

II. HẠ TẦNG KINH TỂ - XÃ HỘI 

Tên 
tiêu chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 
chung 

Đông 
Nam bộ 

TP 
HCM Ghi chú 

-
2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã 
được bê tông hóa đạt chuẩn 

100% 100% 100% 
- Thực hiện thiết kế mặt đường tối thiểu theo Quyết định sỗ 315/QĐ-
BGTVT ngày 23/2/2011 của Bộ Giao thông Vận tải. 
+ Đối với các loại đường hiện hữu có quy mô mặt cắt ngang hiện 
trạng lớn han quy mô theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2011 thì thực hiện theo hiện trạng. 
+ Thực hiện đầu tư theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 
24/6/2013 của UBND thành phố, về ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2010 - 2020. 
+ Các tuyến đường đã có quy hoạch, nếu chưa đầu tư phải giữ đất 

2.2. Tỷlệkm đường trục ấp, liên ấp, 
trục tổ được đá dăm hay nhựa hóa 

70% 100% 100% 

- Thực hiện thiết kế mặt đường tối thiểu theo Quyết định sỗ 315/QĐ-
BGTVT ngày 23/2/2011 của Bộ Giao thông Vận tải. 
+ Đối với các loại đường hiện hữu có quy mô mặt cắt ngang hiện 
trạng lớn han quy mô theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2011 thì thực hiện theo hiện trạng. 
+ Thực hiện đầu tư theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 
24/6/2013 của UBND thành phố, về ban hành cơ chế hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2010 - 2020. 
+ Các tuyến đường đã có quy hoạch, nếu chưa đầu tư phải giữ đất 

thông 

(*) 
2.3. Tỷ lệ km đường tố, hẻm được cấp 
phôi 

100% 
100% 
cứng 
hóa 

100% 

theo quy hoạch được duyệt. 
+ Đường phải có cây xanh; biển báo, hệ thống chiếu sáng, bố trí 
đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật: cấp nước, thoát nước, .... 
Đoi với đường trục ấp, liên ấp, trục tẻ đề nghị huyện, xã xác định 
tên, loại đường theo tên gọi địa phận thành phố Hồ Chí Minh; 
đường trục xã, liên xã phải đảm bào mặt cắt ngang tối thiểu 02 làn 

2.4. Tỷ lệ km đường trục chỉnh nội 
đồng được cấp phổi, xe cơ giới đi lại 
thuận tiện 

65% 100% 100% 

xe ô tô. 
+ĐỐÍ với các tuyến đường giao thông tại các khu vực của xã đã có 
quy hoạch đô thị hoặc khu công nghiệp thì chi đầu tư sửa chữa đảm 
bào giao thông đi lại, không năng cáp, mở rộng quy 
mô (đối với các khu vực có quy hoạch đô thị đã có dự án 
đầu tư khu đô thị hoặc khu vực mà địa phương đang kêu gọi 
đầu tie thì không nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông) 

3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp 
ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh 

Đạt Đạt Đạt Do đặc thù thành phố có nhiều vùng sinh thái khác nhau như các 
xã khu vực phía Nam (huyện cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh) 
nhiều kênh rạch chằng chịt, nên việc bê tông hóa là không khả 
thi. Giữ lại chỉ tiêu 3.1 - hệ thống thủy lợi cơ băn đáp ứng yêu cầu 
sản xuất và dân sinh; bỗ chỉ tiêu 3.2. Chỉ kiên cố hóa cống điều 
tiết. 

3. Thủy 
lợi (**) 3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã 

quản lý được kiên cổ hóa 
65% 85% 

Bỏ tiêu 
chí 3.2 

Do đặc thù thành phố có nhiều vùng sinh thái khác nhau như các 
xã khu vực phía Nam (huyện cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh) 
nhiều kênh rạch chằng chịt, nên việc bê tông hóa là không khả 
thi. Giữ lại chỉ tiêu 3.1 - hệ thống thủy lợi cơ băn đáp ứng yêu cầu 
sản xuất và dân sinh; bỗ chỉ tiêu 3.2. Chỉ kiên cố hóa cống điều 
tiết. 
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-
4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu 
kỹ thuật của ngành điện 

Đạt Đạt Đạt 

4. Điện 
4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường 
xuyên, an toàn tò các nguồn 

98% 99% 100% 

5. 
Trường 
học (**) 

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, 
mẫu giáo, tiếu học, THCS cỏ cơ sở 
vật chất đạt chuẩn quốc gia 

80% 100% 100% 

- Ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất ở cấp Mầm non đạt chuẩn quốc 
gia; cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (mỗi cấp 1 trường/xã) đạt 
chuẩn quốc gia; các trưởng còn lại chỉ năng cấp phục vụ tốt hơn. 
- Sẽ dần xây dựng cho "tất cả" các trưởng đạt chuẩn cơ sở vật 
chất trong giai đoạn 2016 đến năm 2020 (quy hoạch dự kiến diện 
tích đất cần có để xây dựng trường đạt chuẩn) 

6. Cơ sở 
vật chất 
văn hóa 

6.1. Trung tâm văn hóa - thể thao xã 
đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL 

Đạt Đạt Đạt 

Việc xây dựng Trung tám văn hỏa - thể thao xã theo quy hoạch cửa 
từng huyện, có thể xây dựng theo cụm bao gồm nhiều xã của một 
huyện cùng sinh hoạt hoặc xăy dựng trên từng xã, nhung phái đạt 
chuẩn theo quy định. 6. Cơ sở 

vật chất 
văn hóa 

6.2. Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa và khu 
thể thao ẩp đạt quy định của Bộ VH-
TT-DL 

100% 100% 100% 

Có văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa, quy mô từ 300 -
500 m2 (trong đỏ bao gồm các cơ sở văn hóa, thể thao, sinh hoạt 
cộng đồng tại ấp). Nơi cỏ điểu kiện, nên quy hoạch có khuôn viên 
phù hợp để thuận lợi khi phát triển sau này. Phát huy xã hội hóa, 
xây dựng các cơ sở văn hỏa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại ấp. 

7. Chợ 
nông 
thôn. 

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo 
quy định 

Đạt Đạt Đạt 

8. Bưu 
8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn 
thông. 

Đạt Đạt Đạt 

điện 
8.2. Có Internet đến ấp Đạt Đạt Đạt 

9 Nhà ở 
9.1. Nhà tạm, dột nát Không Không Không 

dân cư 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn 
Bộ Xây dụng 

80% 90% 95°/ủ 

III. KINH TÉ VÀ TỐ CHỨC SẢN XUẤT 

Tên tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 
chung 

Đông 
Nam bộ 

TP 
HCM 

Ghi chú 

/0ẵ Thu 
nhập 

Thu nhập bình quân đầu 
người/năm so với mức bình quân 
chung của tỉnh 
-2012 
-2015 
-2020 

18 
26 
44 

Triệu 
đồng/ 
người 

24 
34 
58 

1,5-1,8 
lần 

1,5 -1,8 lần so với trước khi xây đựng đề án: 
- Đến năm 2015: >37 ír; 
- Đến năm 2020: > 60 tr. 

11. Hộ 
nghèo Tỷ lệ hộ nghèo <6% 3% 

Mỗi 
năm 
giảm 
bình 

quân từ 
4-5% 

- Theo tiêu chí thu nháp bình quân 
16 triệu đồng/ngườưnăm (tại quyết định số 03/2014/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 01 năm 2014 của ủy ban nhăn dân thành phố Hồ 
Chí Minh) 
- Đến năm 2015: < 3% 

12. Tỷ lệ 
lao động 
có việc 

làm 
thường 
xuyên 

Tỷ lệ người làm việe trên dân số trong 
độ tuổi lao động 

>90% Đạt Đạt 
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13. Hình 
thức tổ 
chức 

sản xuất 

Có tổ họp tác hoặc hợp tác xã hoạt 
động có hiệu quả 

Có Có Có 

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

Tên tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 
chung 

Đông 
Nam bộ 

TP 
HCM 

Ghi chú 

14. 
Giáo 

dục (**) 

14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở 

Đạt Đạt Đạt 

14. 
Giáo 

dục (**) 

14.2. Tỷ lệ học sinh tối nghiệp 
THCS được tiếp tục học trung học 
(pho thông, bố túc, học nghề) 

85% 90% 95% 

14. 
Giáo 

dục (**) 14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo >35% >40% 70% Trong đó có 40% là lao động nữ 

14. 
Giáo 

dục (**) 

14.4. Pho cập giáo dục mầm non 
cho trẻ 5 tuổi. Đạt Theo Nghị định 31/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục 

14. 
Giáo 

dục (**) 

14.5. Xóa mù chữ Đạt Trong độ tuổi lao động 

15. Ytế 
15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo 
hiểm y tế 

>70% Đạt Đạt 
15. Ytế 

15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Đạt Đạt Đạt 

16. Văn 
hóa 
(V 

Xã có từ 70% sổ thôn (ấp) trở lên đạt 
tiêu chuẩn thôn VH theo quy định 
của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch. 

Đạt Đạt Đạt Xã đuợc công nhận đạt tiêu chi văn hóa khi cỏ từ 70% số ấp trở lên 
đạt tiêu chuắn ấp văn hỏa liên tục 03 năm 

17. Môi 
trường 

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước 
sạch hợp vệ sirứi theo quy chuẩn 
Quốc gia 

85% 90% 98% 

17. Môi 
trường 

17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu 
chuẩn về môi trường 

Đạt Đạt Đạt 

17. Môi 
trường 

17.3. Không có các hoạt động suy 
giảm môi trường và có các hoạt động 
phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Đạt Đạt Đạt 
17. Môi 
trường 

17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo 
quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt 

17. Môi 
trường 

17.5. Chất thải, nước thải được thu 
gom và xử lý theo quy định 

Đạt Đạt Đạt 
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V. HẸ THONG CHINH TRỊ 

Tên tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 
chung 

Đông 
Nam bộ 

TP 
HCM 

Ghi chú 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.2. Có đủ các tổ chức trong.hệ 
thống chính trị cơ sở theo quy định. Đạt Đạt Đạt 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt 
tiêu chuẩn "trong sạch, vũng mạnh" Đạt Đạt Đạt 

18. Hệ 
thống tổ 

chức 
chính trị 
xã hội 
vững 
mạnh 

18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị 
của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở 
lên 

Đạt Đạt Đạt 

19. An 
ninh, 

trật tự xã 
hội 

An ninh, trật tự xã hội được giữ vững Đạt Đạt Đạt 

Ghi chú: 

* 

** 

Những tiêu chí thực hiện theo Quyết định 491, 342 của Thủ tưáng Chính phủ 

Những tiêu chí có hướng dẫn rõ hơn 
Những tiêu chí điều chỉnh theo đặc thù vùng nông thôn TPHCM. 
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TH 
TIÊU CHÍ VÊ NONG THON MỚI 

NG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
nh kềm theo Quyết định sổ /QĐ-UBND 

'tháng 5 năm 2014 của úy ban nhân dân Thành phổ) 

1. Những tiêu chí thực hiện theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, 
Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (11 tiêu chí): 

- ^Tiêu chí 1 

- 2Tiêu chí 4 
-3 Tiêu chí 7 

- 4'Tiêu chí 8 

- 5Tiêu chí 9 

- 6"Tiêu chí 12 

- 7'Tiêu chí 13 
- 8 Tiêu chí 15 
- 9Tiêu chí 17 

10. 

11. 

Tiêu chí 18 

Tiêu chí 19 

Quy hoạch; 

Điện; 

Chợ nông thôn; 
Bưu điện; 

Nhà ở dân cư; 

Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; 
Hình thức tổ chức sản xuất; 
Y tế; 

Môi trường; 

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; 

An ninh trật tự xã hội. 

2. Những tiêu chí có hướng dẫn rõ hơn trong quá trình thực hiện 
(03 tiêu chí): 

- LTiêu chí 2 : Giao thông; 
- 2'Tiêu chí 6 : Cơ sở vật chất văn hóa; 

- 3Tiêu chí 16 : Văn hóa. 

Trường hợp cần thiết, các Sở ngành liên quan căn cứ theo chức năng, có 
văn bản hướng dẫn rõ hơn ừong quá trình triển khai thực hiện, thẩm định phê 
duyệt đề án và đánh giá kết quả. Cụ thể: 

2.1. Tiêu chí 2 - Giao thông: 
- Nội dung tiêu chí căn cứ theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: 

thực hiện các nội dung và tỷ lệ của 4 loại đường theo Bộ tiêu chí quôc gia. 

- Hướng dẫn thưc hiên: 
4- Xác định các tuyến ưu tiên đầu tư phục vụ Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thế: 
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* Việc thực hiện quy định đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật căn cứ theo 
Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải. 

* Đối với các loại đường hiện hữu có quy mô mặt cắt ngang hiện 
trạng lớn hơn quy mô theo Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì thực hiện theo hiện trạng. 

* Đối với các tuyến đường giao thông tại các khu vực của xã đã có 
quy hoạch đô thị hoặc khu công nghiệp thì chỉ đầu tư sửa chữa đảm bảo giao 
thông đi lại, không nâng cấp, mở rộng quy mô (đoi với các khu vực cổ quy 
hoạch đô thị đã có dư án đầu tư khu đô thi hoãc khu vưc mà đỉa phương 
đang kêu soi đầu tư thì không nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông). 

* Đường phải có cây xanh; đối với đường giao thông liên ấp phải có 
biển báo, hệ thống chiếu sáng, bố trí đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật: 
cấp nước, thoát nước,....các tuyến đường đã có quy hoạch phải thực hiện 
đúng theo quy hoạch được duyệt. Đối với đường trục ấp, liên ấp, trục tổ đề 
nghị huyện, xã xác định tên, loại đường theo tên gọi địa phận thành phố Hồ 
Chí Minh; đường trục xã, liên xã phải đảm bảo mặt cắt ngang tối thiểu 02 làn /\ , /\ xe 0 to. 

* Tùy theo điều kiện địa hình, địa chất từng khu vực để lựa chọn kết 
cấu cho phù họp (bê tông xi măng, bê tông nhựa, láng nhựa, cấp phối đá 
dăm,..)- Đối với các tuyến trục ấp, hẻm tổ, giao thông nội đồng: thiết kế kết 
cấu mặt đường bêtông xi măng, đá dăm hoặc cấp phối sỏi đỏ. 

2.2 Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: 
về Nhà văn hóa - khu thể thao ấp: Nội dung tiêu chí căn cứ theo Bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL 
ngày 22 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 
tháng 3 năm 2011 và Công văn số 4128/BVHTTDL-VHCS ngày 20 tháng 11 
năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện tiêu 
chí số 06 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 

- Tiêu chí 6.1 "Trung tâm Văn hóa và khu thể thao xã phải đạt chuẩn 
của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch". 

Hưởng dẫn thưc hiên: Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương (do sự 
khó khăn về quỹ đất, nguồn vốn thực hiện hoặc do sự cách trở về mặt địa lý), 
việc xây dựng Nhà văn hóa và thể thao xã theo quy hoạch của từng huyện có 
thể xây dựng theo cụm bao gồm nhiều xã của một huyện cùng sinh hoạt hoặc 
xây dựng trên từng xã, nhưng phải đạt chuẩn theo quy định. 

- Tiêu chí 6.2 "Mỗi ấp trong xã có nhà văn hóa và khu thể thao ấp đạt 
chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch". 

Hướng dẫn thưc hiên: gắn Văn phòng ấp kết hợp với Tụ điểm sinh hoạt 
văn hóa quy mô 300-500 m2 (trong đó bao gồm các cơ sở văn hóa, thể thao, 
sinh hoạt cộng đồng tại ấp) nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về văn hóa của 
người dân trong ấp. Ngoài ra, phát huy xã hội hóa, xây dựng các cơ sở văn 
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hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại ấp. Tại những nơi có điều kiện, Trụ sở 
ấp gắn với tụ điểm văn hóa nên quy hoạch có khuôn viên phù hợp để thuận 
lợi khi phát triến sau này. 

2.3 Tiêu chí 16 - Văn hóa: 

Nội dung tiêu chí căn cứ theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 
Tại Điều 10, Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 
2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ 
tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, quy định: "Xã được công nhận đạt tiêu 
chí văn hóa khi có từ 70% thôn trở lên được công nhận và giữ vững danh 
hiệu "Thôn văn hóa" liên tục 05 năm trở lên". Tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012, của Bộ 
Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2020, trong đó nhấn mạnh Thành phố phải: "ứ..Đạy nhanh tiến độ thực 
hiện chương trình mục tiêu quổc gia vê xây dựng nông thôn mới, phân đấu 
cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015". Do đó "Xã đuợc công nhận đạt tiêu 
chí văn hóa khi có từ 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa liên tục 03 năm". 

Hưởng dẫn thưc hiên: Xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi có 
từ 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa liên tục 03 năm. 

3. Những tiêu chí điều chỉnh theo đặc thù vùng nông thôn Thành 
phố Hồ Chí Minh - nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt (5 tiêu chí): 

- ^Tiêu chí 3 : Thủy lợi; 

- 2 Tiêu chí 5 : Trường học; 

- 3 TiêuchílO : Thu nhập; 

- 4 Tiêu chí 11 : Hộ nghèo; 

- 5'Tiêu chí 14 : Giáo dục; 

Nội dung điều chỉnh của các tiều chí 

3.1. Tiêu chí 3 - Thủy lọi: 

- Lý do: chỉ tiêu: 3.2 của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: "Tỷ lệ 
km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa - miền Đông Nam bộ: 
85%". Đặc thù Thành phố có nhiều vùng sinh thái khác nhau như các xã khu 
vực phía Nam (huyện cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh) nhiều kênh rạch chằng 
chịt nên việc bê tông hóa là không khả thi. Chỉ kiên cô hóa công bọng. 

Giữ lại chỉ tiêu 3.1 - hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất 
và dân sinh; bỏ chỉ tiêu 3.2; Chỉ kiên cố hóa cống điều tiết (điều này cũng 
phù hợp với hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia vê nồng thôn mới của 
Bộ Nong nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 41/2013/TT-
BNNPTNT). 
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- Nội dung tiêu chí điều chỉnh: 

+ Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh: đạt. 
Kiên cố hóa cống điều tiết , 

3.2ế Tiêu chí 5 - Trường học: 

- Lý do: theo tiêu chí 5: "Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, 
tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia". Đặc thù tại 
Thành phố dân số đông, số lượng học sinh lớn; tại mỗi xã có nhiều trường 
(trong mỗi cấp). Yì vậy, đối với việc xây dựng nông thôn mới xã ven đô: tùy 
điều kiện, tại các xã, trước mắt giai đoạn đến 2015: Ưu tiên xây dựng cơ sở 
vật chất ở cấp Mầm non đạt chuấn quốc gia; cấp Tiếu học, Trung học cơ sở 
(mỗi cấp 1 trường/xã) đạt chuẩn quốc gia; các trường, các cấp còn lại chỉ 
nâng cấp phục vụ tốt hơn. Sẽ dần xây dựng cho "tất cả" các trường đạt chuẩn 
cơ sở vật chất trong giai đoạn 2016 đến năm 2020 - tùy tình hình ngân sách 
Thành phố. 

- Nội dung tiêu chí điều chỉnh: Ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất ở cấp 
Mầm non đạt chuẩn quốc gia; cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (mỗi cấp 1 
trường/xã) đạt chuấn quốc gia; các trường còn lại chỉ nâng cấp phục vụ tốt 
hơn. (quy hoạch dự kiến diện tích đất cần có để xây dựng trường đạt chuẩn) 

3.3. Tiêu chí 10 - Thu nhập: 

- Lý do: Theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mói, nếu xã đạt tiêu chí 
này thì mức thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn, chia theo 
khu vực Đông Nam Bộ, đến năm 2015 phải đạt 34 triệu đồng/người/năm; đến 
năm 2020 phải đạt 58 triệu đồng/người/năm. 

Theo Niên giám thống kê năm 2011 của Cục Thống kê thành phố Hồ 
Chí Minh, thu nhập bình quân một nhân khẩu/tháng khu vực nông thôn năm 
2010 là 1,93 triệu đồng (tương đương 23,17 triệu đồng/người/năm), tốc độ 
tăng trưởng thu nhập bình quân nhân khẩu/tháng khu vực nông thôn thành 
phố giai đoạn 2005-2010 là 17,71%/năm. 

Do tình hình suy giảm kinh tế thế giới tác động đến kinh tế thành phố, 
trong đó có khu vực nông thôn, dự kiến trong giai đoạn 2011-2020 tốc độ 
tăng trưởng thu nhập bình quân người dân nông thôn dao động trong khoảng 
từ 10% đến 15%/năm. Như vậy, thu nhập bình quân nhân khẩu/tháng khu 
vực nông thôn thành phố năm 2015 sẽ dao động trong khoảng 3,1 đến 3,88 
triệu đồng (tương đương 37,2 đến 46,56 ữiệu đồng/người/năm), năm 2020 là 
5 đến 7,8 triệu đồng (tương đương 60 đến 93,6 triệu đồng/người/năm), cao 
hơn so với mức điều chỉnh tiêu chí số 10 về Thu nhập của Bộ Tiêu chí quốc 
gia về nông thôn mới. Neu chỉ căn cứ theo chỉ tiêu này, sẽ không kích thích 
sự phấn đấu, đấy mạnh phát triến sản xuất của các xã. Mặt khác, vẫn phải có 
một chỉ tiêu tuyệt đối tối thiếu, đế cùng căn cứ, so sánh. 
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- Nội dung tiêu chí điều chỉnh ẳ. Thu nhập bình quân đầu người/năm so 
với mức bình quân chung của xã trước khi thực hiện đề án: từ 1,5 - 1,8 lần 
(so với khi xây dựng đề án nông thôn mới); nhưng đến năm 2015 không thấp 
hơn 37 triệu đồng/người/năm; đến năm 2020 không thấp hơn 60 triệu 
đồng/người/năm. 

3.4. Tiêu chí 11 - Hộ nghèo: 
- Lỷ do: theo tiêu chí 11 "Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn miền Đông 

Nam Bộ: <3%" (theo tiêu chí Trung ương: 4,8 triệu đồng/người/năm). Thành 
phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai chương trình giảm nghèo giai đoạn 4 
(theo Quyết định số 03/2014/QĐ-ƯBND ngàỵ 14 tháng 01 năm 2014 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh): chuẩn nghèo mới 2014-2015 sẽ là 
16 triệu đồng/người/năm trở xuống, hiện nay số hộ nghèo mói của 05 huyện 
ngoại thành thành phố ước khoảng 55.000 hộ, chiếm 15%, nếu tốc đô giảm 
nghèo khoảng 4 — 5%/năm thì phấn đấu đến cuối năm 2015 còn dưới 3%. 

Nôi dung tiêư chí điều chỉnh: tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí thu nhập 
bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống) phấn đấu đến cuối năm 
2015: còn dưới 3%ế 

3.5. Tiêu chí 14 - Giáo duc: 
- Lý do \ 

+ Theo Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 về 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Giáo dục (có giá trị từ ngày 01/7/2011), trong đó tại Điều 1, 
khoản 1, mục a, điếm 1 quy định "Nhà nước thực hiện phố cập giáo dục mầm 
non cho trẻ em năm tuổi". Vì vậy, phải bổ sung thêm: phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ em 5 tuối, để phù hợp với Luật Giáo dục. Ngoài ra, thực 
hiện xóa mù chữ cho người lao động theo quy định của ngành giáo dục. 

+ về chỉ tiêu 14.2: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được 
tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề). Theo bộ tiêu chí quốc 
gia chỉ tiêu chung cả nước là 85%; đối với miền Đông Nam Bộ là 90%; phấn 
đấu chỉ tiêu đối với Thành phố Hồ Chí Minh là 95% (không thể 100% vì các 
học sinh ở gần các khu công nghiệp, theo Luật Lao động từ 15 tuổi trở lên, có 
một số em có thể đi làm việc). 

+ về chỉ tiêu 14.3, tỷ lệ lao động qua đào tạo: theo Bộ tiêu chí quốc 
gia: khu vực miền Đông Nam Bộ > 40%. Căn cứ đặc thù Thành phố, Chương 
trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2010 - 2020 quy định tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tông sô lao 
động đang làm việc đạt trên 65%; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Thành phố lần thử IX: phấn đấu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo là 70%; 
Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Uy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành Chương trình thực hiện chiến lược quốc gia về 
bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố giai đoạn (2011 - 2020) chỉ tiêu 3 -
phấn đấu đạt tỷ lệ 40% lao động nữ qua đào tạo nghề trong tổng số 70% lao 
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động qua đào tạo nghề đến 2015. Do đó, chỉ tiêu tại các đề án của các xã 
cũng phải thực hiện theo tỷ lệ: lao động đã qua đào tạo là 70%, trong đó có 
40% là lao động nữ. 

+ Tỉ lệ lao động biết chữ trong độ tuổi lao động: qui định giao ngành 
giáo dục thành phố là 99,5%. 

- Nội dung tiêu chí điều chỉnh : 
+ Mục 14.1: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Đạt 
+ Mục 14.2: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục 

học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề): 95%. 
+ Mục 14.3: Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 70%, trong đó có 40% là lao 

động nữ. 
+ Bổ sung mục 14.4: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: đạt. 
+ Bố sung mục 14.5: Xóa mù chữ (trong độ tuổi lao động): đạt./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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